
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 4
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số: 10/2020/QĐST-KDTM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quận 4, ngày 28 tháng 8 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH
CÔNG NHẬN SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC ĐƯƠNG SỰ

Căn cứ vào Điều 212 và Điều 213 của Bộ luật tố tụng dân sự;

Căn cứ vào biên bản hoà giải thành ngày 20 tháng 8 năm 2020 về việc các
đương sự thoả thuận được với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án kinh doanh
thương mại thụ lý số: 10/2020/TLST-KDTM ngày 16 tháng 3 năm 2020.

XÉT THẤY:

Các thoả thuận của các đương sự được ghi trong biên bản hoà giải thành
về việc giải quyết toàn bộ vụ án là tự nguyện; nội dung thoả thuận giữa các
đương sự không vi phạm điều cấm của luật và không trái đạo đức xã hội.

Đã hết thời hạn 07 ngày, kể từ ngày lập biên bản hoà giải thành, không có
đương sự nào thay đổi ý kiến về sự thoả thuận đó.

QUYẾT ĐỊNH:

1. Công nhận sự thoả thuận của các đương sự:

Nguyên đơn: NHTMCPXNKVN

Địa chỉ: LTT, phường BN, Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện hợp pháp: Ông NXH, sinh năm 1986.

Bị đơn: CTTNHHTH.

Địa chỉ: AA, Phường B, Quận C, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo pháp luật: Bà HTTL, sinh năm 1986

Địa chỉ: ĐT, phường PT, Quận C, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Sự thoả thuận của các đương sự cụ thể như sau:

2.1. CTTNHHTH có trách nhiệm thanh toán cho NHTMCPXNKVN toàn
bộ số tiền nợ gốc và nợ lãi là 543.904.471 đồng (năm trăm bốn mươi ba triệu
chín trăm lẻ bốn nghìn bốn trăm bảy mươi mốt đồng), trong đó: nợ gốc là
454.300.000 đồng và nợ lãi là 89.604.471 đồng.



2.2. Phương thức thanh toán như sau:

- Ngày 20/9/2020, CTTNHHTH thanh toán số tiền 16.098.620 đồng.

- Ngày 20/10/2020, CTTNHHTH thanh toán số tiền 15.985.338 đồng.

- Ngày 20/11/2020, CTTNHHTH thanh toán số tiền 15.872.056 đồng.

- Ngày 20/12/2020, CTTNHHTH thanh toán số tiền 15.758.775 đồng.

- Ngày 20/01/2021, CTTNHHTH thanh toán số tiền 15.645.493 đồng.

- Ngày 20/02/2021, CTTNHHTH thanh toán số tiền 15.532.212 đồng.

- Ngày 20/3/2021, CTTNHHTHthanh toán số tiền 15.418.930 đồng.

- Ngày 20/4/2021, CTTNHHTHthanh toán số tiền 15.305.648 đồng.

- Ngày 20/5/2021, CTTNHHTH thanh toán số tiền 15.192.367 đồng.

- Ngày 20/6/2021, CTTNHHTH thanh toán số tiền 15.079.085 đồng.

- Ngày 20/7/2021, CTTNHHTHthanh toán số tiền 14.965.803 đồng.

- Ngày 20/8/2021, CTTNHHTHthanh toán số tiền 14.852.522 đồng.

- Ngày 20/9/2021, CTTNHHTH thanh toán số tiền 14.739.240 đồng.

- Ngày 20/10/2021, CTTNHHTH thanh toán số tiền 14.625.958 đồng.

- Ngày 20/11/2021, CTTNHHTH thanh toán số tiền 14.512.677 đồng.

- Ngày 20/12/2021, CTTNHHTH thanh toán số tiền 14.399.395 đồng.

- Ngày 20/01/2022, CTTNHHTH thanh toán số tiền 14.286.113 đồng.

- Ngày 20/02/2022, CTTNHHTH thanh toán số tiền 14.172.832 đồng.

- Ngày 20/3/2022, CTTNHHTHthanh toán số tiền 14.059.550 đồng.

- Ngày 20/4/2022, CTTNHHTHthanh toán số tiền 13.946.268 đồng.

- Ngày 20/5/2022, CTTNHHTHthanh toán số tiền 13.832.987 đồng.

- Ngày 20/6/2022, CTTNHHTH thanh toán số tiền 13.719.705 đồng.

- Ngày 20/7/2022, CTTNHHTHthanh toán số tiền 13.606.424 đồng.

- Ngày 20/8/2022, CTTNHHTH thanh toán số tiền 13.493.142 đồng.

- Ngày 20/9/2022, CTTNHHTH thanh toán số tiền 13.379.860 đồng.

- Ngày 20/10/2022, CTTNHHTH thanh toán số tiền 13.266.579 đồng.

- Ngày 20/11/2022, CTTNHHTH thanh toán số tiền 13.153.297 đồng.

- Ngày 20/12/2022, CTTNHHTH thanh toán số tiền 13.040.015 đồng.

- Ngày 20/01/2023, CTTNHHTH thanh toán số tiền 12.926.734 đồng.

- Ngày 20/02/2023, CTTNHHTH thanh toán số tiền 12.813.452 đồng.

- Ngày 20/3/2023, CTTNHHTH thanh toán số tiền 12.700.170 đồng.

- Ngày 20/4/2023, CTTNHHTHthanh toán số tiền 12.586.889 đồng.



- Ngày 20/5/2023, CTTNHHTH thanh toán số tiền 12.473.607 đồng.

- Ngày 20/6/2023, CTTNHHTHthanh toán số tiền 12.360.325 đồng.

- Ngày 20/7/2023, CTTNHHTH thanh toán số tiền 12.247.044 đồng.

- Ngày 20/8/2023, CTTNHHTHthanh toán số tiền 12.133.762 đồng.

- Ngày 20/9/2023, CTTNHHTH thanh toán số tiền 12.020.481 đồng.

- Ngày 20/10/2023, CTTNHHTH thanh toán số tiền 11.907.199 đồng.

- Ngày 20/11/2023, CTTNHHTH thanh toán số tiền 11.793.917 đồng.

Thi hành tại cơ quan Thi hành án dân sự có thẩm quyền.

Trong quá trình thực hiện việc trả nợ, nếu CTTNHHTH vi phạm bất kỳ
lần thanh toán nào thì NHTMCPXNKVN được quyền yêu cầu thi hành án ngay
để thu hồi toàn bộ số nợ còn thiếu tại thời điểm yêu cầu, đồng thời yêu cầu cơ
quan Thi hành án dân sự có thẩm quyền xử lý tài sản đã thế chấp đảm bảo cho
khoản vay theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp phương tiện vận tải số XYZ
ngày K và Biên bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng thế chấp lần 1 ngày BB đối với tài
sản thế chấp là xe ô tô nhãn hiệu M, số loại X, biển số BTQ, số khung: N, số
máy: M.

Kể từ ngày NHTMCPXNKVNcó đơn yêu cầu thi hành án trở đi, nếu
CTTNHHTH chưa thi hành số tiền phải trả thì hàng tháng còn phải trả lãi đối với
số tiền chậm trả theo mức lãi suất quá hạn do hai bên thỏa thuận tại Hợp đồng tín
dụng số AAAAA ngày N tương ứng với thời gian chậm trả tại thời điểm thanh
toán.

2.3. Về án phí:

- CTTNHHTH tự nguyện nộp án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm là
12.878.089 đồng (mười hai triệu tám trăm bảy mươi tám nghìn không trăm tám
mươi chín đồng).

- Hoàn trả số tiền tạm ứng án phí là 14.722.000 đồng (mười bốn triệu bảy
trăm hai mươi hai nghìn đồng) cho NHTMCPXNKVN theo biên lai thu số
AA/2018 ngày L của Chi cục Thi hành án dân sự Quận 4, Thành phố Hồ Chí
Minh.

3. Quyết định này có hiệu lực pháp luật ngay sau khi được ban hành và
không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.

4. Quyết định này được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành
án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có
quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án
hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, Điều 7, Điều 7a,
Điều 7b và Điều 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện
theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nơi nhận:
- Đương sự;

THẨM PHÁN



- Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp;
- Lưu hồ sơ vụ án.

Đỗ Đoàn Thanh Trúc


